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Kế hoạch chủ đề VII: Tết và mùa xuân
Nhánh 1: Bé chuẩn bị đón tết; Nhánh 2: Ngày tết của bé; Nhánh 3: Mùa xuân của bé.
Thời gian thực hiện từ ngày 02/02-28/02/2026
I/ Mục tiêu – nội dung – hoạt động giáo dục
	Mục tiêu
	Nội dung 
	Hoạt động giáo dục

	Giáo dục phát triển thể chất.

	MT1: Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh.


MT1.1: Trẻ biết tập luyện để cơ thể khỏẻ mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần

	- Hướng dẫn trẻ tập các động tác phát triển nhóm cơ và nhóm hô hấp theo cô
- Trẻ tập theo cô đúng kỹ thuật các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh, nhạc qua bài thể dục sáng 


- Hướng dẫn trẻ tập luyện để cơ thể khỏẻ mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần. Trẻ thực hành thói quen tốt liên quan đến an toàn cho bán thân và người khác,…
- Trẻ tôn trọng nhu cầu, khả năng và sở thích đối với các hoạt động vận động của bản thân và của người khác. 
	*Tuần 1: 
- Thứ 2 hát múa chèo  Ngày tết quê mình
- Thứ 3,6 Tập với lời ca bài: Bé chúc tết
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 5: Đánh xoay tròn hai vai
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 3:  Đứng cúi người về trước
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 2: Đứng, một chân nâng lên cao, gập gối
Các động tác bật
+ Động tác 4: Bật tại chỗ
- Thứ 4,5,7 tập các động tác
Các động tác phát triển hô hấp
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 4: Đưa hai tay ra trước, về sau
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 3:  Đứng cúi người về trước
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 5: Bật lên trước, ra sau, sang bên
Các động tác bật
+ Động tác 1:  Bật chân trước chân sau
*Tuần 2+3: 
- Thứ 2 hát múa chèo  Rộn ràng đất nước vào xuân 
- Thứ 3,6 Tập với lời ca bài: Mùa xuân của bé
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 2: Đưa hai tay ra phía trước-sau và vỗ vào nhau
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 4: Ngồi, cúi về trước, ngửa ra sau
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 3: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
Các động tác bật
+ Động tác 2: Bật chụm tách chân
- Thứ 4,5,7 tập các động tác
Các động tác phát triển hô hấp
+ Hít vào thở ra kết hợp với sử dụng đồ vật
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 3: Đưa tay ra trước, gập khủy tay
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 4: Ngồi, cúi về trước, ngửa ra sau
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 4: Ngồi nâng hai chân duỗi thẳng
Các động tác bật
+ Động tác 3: Bật tiến về phía trước
Trò chơi: Kéo co, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây…

	MT6: Trẻ thực hiện các vận động:
- Cuộn - xoay tròn cổ tay
- Gập, mở các ngón tay.
	- Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, 
ngón tay, gắn nối…
+ Rửa tay xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay,
+ Vê, véo, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối đất nặn.
	*Dạy trẻ các cử động bàn tay ngón tay trong các bài thể dục sáng, trẻ được tập các động tác phát triển cơ tay và bả vai như uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay. 
*Hoạt động góc, hoạt động chơi: Cô cho trẻ lắp ráp làm các công trình XD hay xé dán, nặn các sản phẩm... Lồng ghép vào các giờ học tạo hình, khi trẻ tập tô các nét chữ cái, nặn chữ cái…và những phút thể dục trong giờ học cô cho trẻ uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay cho hết mệt mỏi.
* Hoạt động vệ sinh: Cô cho trẻ rửa tay theo các bước cô hướng dẫn

	MT5: Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Bò chui qua cổng
- Bật liên tục về phía trước...
	
- Hướng dẫn trẻ thực hiện bật liên tục qua 4-5 vạch kẻ thẳng 
- Hướng dẫn trẻ biết bò chui qua cổng( ống dài) 1,2x0,6m 
- Hướng dẫn trẻ biết bật sâu, bò chui, chạy nhanh 12m

	*HĐH: 
Tuần 1: Bò chui qua cổng (ống dài) 1,2 x 0,6m
Tuần 2: Bật liên tục qua 4-5 vạch kẻ thẳng
Tuần 3: Bật sâu, bò chui, chạy nhanh 12m (Bật sâu, bò chui ném bóng vào rổ)
- Góc phát triển vận động: Bước đi liên tục trên ghé thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn, bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m, chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân, bật, nhảy từ trên cao xuống( cao 30-35)…
- Các HĐ khác: Thực hành các kỹ năng tự phục vụ…
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua trò chơi vận động

	MT18: Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:
 Không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
	Hướng dẫn trẻ một số hành động nguy hiểm để phòng tránh.
+ Hướng dẫn trẻ không được cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
+ Di chuyển an toàn khi tham gia vào các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

	- Trong các giờ hoạt động cô đặt các câu hỏi, hỏi trẻ về một số hành động nguy hiểm như (một số đồ dùng, đồ chơi…) 
- Cô nhắc nhở trẻ không được cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
Trẻ được trải nghiệm một số hành vi đó 
 

	Giáo dục phát triển nhận thức

	MT22: Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo. Hay đặt câu hỏi: Vì sao ?; tại sao?

	- Hướng dẫn trẻ biêt không khí chuẩn bị đón tết có những gì và làm gì, và hoạt động của ngày tết.
- Trẻ biết được đặc điểm mùa xuân và tết như thế nào, thời tiết, con người, cây cối 
- Hướng dẫn trẻ nhận biết được các đặc điểm của cây, hoa, quả…gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
+ Trẻ nhận biết đặc điểm nổi bật của cây: lá to, nhỏ, thân cây ...
- Dạy trẻ so sánh sự khác nhau và giống nhau của các con vật cây, hoa, quả, các hoạt động của ngày tết và mùa xuân.
- Hướng dẫn trẻ phân loại cây, hoa quả, bánh của ngày tết và mùa xuân.
	
*HĐH: 
Tuần 1: Bé vui đón tết.  Khám phá bánh chưng (Ứng dụng Stem 5E).
Tuần 2: Trò chuyện về ngày tết của bé 
Tuần 3: Trò chuyện về  mùa xuân 
T/c: Chuyền cờ, bé đi đâu, chuẩn bị đón tết…  
 HĐNT 
- Trải nghiệm gói bánh chưng, làm giây hoa, hoa, quả… trang trí lớp học để chuẩn bị đón tết 
- Trẻ biết được đặc điểm nổi bật của tết cổ truyền 
- Cho trẻ đi thăm quan các lễ hội của địa phương trong ngày tết và mùa xuân…
HĐG: Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xé, dán…về hoa, quả, bánh…ngày tết và mùa xuân 
- Góc sách: Trẻ xem tranh chuyện và kể lại truyện theo tranh
- Góc dân gian: Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian.
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua hoạt động KPKH

	MT23:  Trẻ biết hợp các giác quan để xem xét các sự vật hiện tượng: nhìn, sờ, ngửi nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.

	
	

	MT48:  Trẻ kể được và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội. 
	- Hướng dẫn trẻ biết một số lễ hội trong ngày tết và mùa xuân
- Dạy trẻ biết HĐ của một số lễ hội trong ngày tết và mùa xuân
Trẻ biết được ý 
- Đặc điểm nổi bật của 1 số di tích, danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội di tích lịch sử địa phương, sự kiện văn hóa quê hương.
	

	MT31: Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? Là số mấy? ..
MT37: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
- So sánh 3 đối tượng về kích thước: To, nhỏ; ngắn,cao,thấp...
	- Hướng dẫn trẻ đếm đến 6 đối tượng trong phạm vi 6 và đếm theo khả năng.
- Hướng dẫn trẻ đếm đến 7
- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7.
- Trẻ nắm được kỹ năng so sánh chiều dài của 2 đối tượng, biết diễn đạt các từ chỉ mối quan hệ về chiều dài của 2 đối tượng
- Nhân biết mối quan hệ về chiều dài, chiều rộng, nắm được kỹ năng so sánh chiều rộng của 2 đối tượng 
- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
- Sắp xếp theo quy tắc của 2. 3 đối tượng được lặp đi lặp lại.
-  Sắp xếp các đồ dùng, đồ chơi theo đúng kí hiệu
	

* HĐH: 
Tuần1: Dạy trẻ đếm đến 6
Tuần 2: Dạy trẻ đếm đến 7
Tuần 3: So sánh chiều dài của 2 đối tượng  
T/c: Kết bạn, ai đếm giỏi, thi xem ai nhanh…
HĐG: Tạo nhóm có số lượng 6,7 đếm đến 6, 7
HĐG: Góc xây dựng: Trang trí nhà cửa, lớp học của bé để chuẩn bị đón tết, xây công viên mùa xuân, vừơn hoa 
Góc phân vai: Cửa hàng bán bánh kẹo, cửa hàng bán thực phẩm. Đi du xuân, nấu ăn, bán hàng, bác sỹ 
HĐC: Trong các hoạt động khác cô kết hợp với toán để trẻ nhận biết được các chữ số
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua hoạt động PTNT

	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT49: Trẻ thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp. VD: “Con hãy lấy hình tròn màu vàng gắn vào bông hoa màu đỏ”.
	- Hướng dẫn trẻ hiểu và làm theo 2-3 yêu cầu trong giao tiếp hàng ngày
VD: “Con hãy lấy hình tròn màu vàng gắn vào bông hoa màu đỏ”.
- Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ chỉ biểu cảm.
	

* Đón và trả trẻ: Cô trò chuyện và giao tiếp hàng ngày với cô giáo và các bạn 
Hoạt động học
-Tuần 1:  Thơ: Tết đang vào nhà (Cây đào).. .
-Tuần 2: Truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày, sự tích mùa xuân…
-Tuần 3: Thơ: Xuân sang, xuân…
- Trò chuyện với trẻ về không khí đón tết và cảnh vật con người cỏ cây hoa lá của mùa xuân… 
- Cô sử dụng bài tập thực hành làm hoa trang trí ngày tết, xem gói bánh chưng
- Cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, cất dép lên giá rồi rửa tay và lấy cốc uống nước 
- HĐG: 
- Góc sách: Trẻ xem tranh chuyện và kể lại truyện theo tranh  
- Các hoạt động khác: Trẻ được trải nghiệm gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, trang trí nhà cửa để đón tết 
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua hoạt động Ngôn ngữ và HĐG

	MT56: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.
	- Cung cấp cho trẻ kiến thức về nội dung của bài thơ, câu chuyện bài ca dao, đồng dao, cách đọc thơ diễn cảm, thể hiện điệu bộ cử chỉ khi đọc 
- Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ…. phù hợp với độ tuổi.
- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. Đọc diễn cảm, thể hiện điệu bộ cử chỉ theo nội dung 
	

	MT58: Trẻ biết bắt trước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Hướng dẫn trẻ kể lại sự việc có nhiều tình tiết 
- Hướng dẫn trẻ đóng kịch 
- Nghe và sử dụng các từ biểu cảm
- Đóng kịch
- Mô tả sự vật hiện tượng qua câu chuyện.
	

	MT61: Trẻ biết chọn sách để xem, gọi tên các hình ảnh, hiểu nội dung các bức tranh trong sách.
- Xem sách, tranh làm quen các nét, chữ cái

MT61.5: Làm quen chữ cái: u, ư

	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. 
-  Xem sách, tranh làm quen các nét, chữ cái và nhận dạng, nhận biết cấu tạo của một số chữ cái đơn giản (o ô ơ; a ă â; e ê; u ư;)
- Nhận dạng một số chữ cái tiếng anh đơn giản và sử dụng các từ ngữ đơn giản trong tiếng anh.
+ Tranh truyện, đồ dùng đồ chơi, ảnh minh họa bằng tiếng anh.
- “Đọc” chuyện qua các tranh vẽ
- Làm quen với cách sử dụng sách, cách đọc sách
- Làm quen với cách đọc sách (hướng đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; đọc ngắt nghỉ sau các dấu phẩy)
	* Trong các hoạt động như HĐG, HĐH hướng dẫn trẻ biết cầm sách giở từng trang để đọc, đọc vẹt
Trẻ biết đọc sách qua các hình họa, nhận dạng được một số chữ cái 
- Làm quen các chữ cái: 
Tuần 1: Làm quen với chữ cái ư-ư 
Tuần 2: Trò chơi với chữ cái ư-ư 
Tuần 3: Tập tô chữ ư-ư
- Biết xem các loại sách khác nhau
- Hướng dẫn trẻ “Đọc” chuyện qua các tranh vẽ
- Làm quen với cách sử dụng sách, cách đọc sách
- Làm quen với cách đọc sách (hướng đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; đọc ngắt nghỉ sau các dấu phẩy)
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua hoạt động LQCV

	Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

	MT67: Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.

MT69: Trẻ biết nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	- Hướng dẫn trẻ cùng bạn tham gia vào các hoạt động của lớp.
- Sử dụng đồ chơi và chơi theo ý thích, sáng tạo theo từng chủ đề.
- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ giọng nói, tranh ảnh.
- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động.
- Biểu lộ trạng thái cảm xúc tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
	- Trong các hoạt động cô cho trẻ xem tranh ảnh, vi deo, qua các bài hát, bài thơ để trẻ nhận biết biểu lộ được được tâm trạng.
HĐG: Góc xây dựng: Trang trí nhà cửa, lớp học của bé để chuẩn bị đón tết, xây công viên mùa xuân, vừơn hoa 
Góc phân vai: Cửa hàng bán bánh kẹo, cửa hàng bán thực phẩm. Đi du xuân, nấu ăn, bán hàng, bác sỹ 
HĐC: 
Trải nghiệm một số hành vi ứng xử
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua hoạt động góc và các HĐ khác.

	MT74: Trẻ biết chào hỏi và nói cám ơn, xin lỗi chào hỏi lễ phép.

	- Trẻ biết thực hiện các quy tắc trong sinh hoạt hàng ngày: chào hỏi xưng hô lễ phép với người lớn mà không phải nhắc nhở nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ hoặc chia quà, xin lỗi khi có hành vi không phù hợp
- Giáo dục trẻ đi chúc tết chào hỏi, lễ phép với mọi người
- Trẻ biết chờ đến lượt, hợp tác, chia sẻ. 

	 - Đón, trả trẻ: cô cho trẻ xem các tình huống lễ giáo, gióa dục trẻ lễ giáo.
+ Cô tạo tình huống để trẻ trải nghiêm và xử lý tình huống 
Sử dụng một số câu hỏi đặt ra: Nếu ai cho con cái gì con sẽ nói làm sao?... 
- HĐH: 
Tuần 3: Dạy trẻ kỹ năng thực hiện một số quy định nơi công cộng.
GD lễ giáo: chào hỏi cám ơn, xin lỗi 
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua hoạt động KNXH
- HĐG: 
- Góc sách: Trẻ xem tranh chuyện và kể lại truyện theo tranh 
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xé, dán…về hoa, quả, bánh…ngày tết và mùa xuân 

	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT84:  Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiệnsắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	- Cung cấp cho trẻ kiến thức biết hát đúng giai điệu bài hát quen thuộc
- Hướng dẫn trẻ biết phối hợp vỗ tay, lắc lư nhún nhảy với giai điệu bài hát thể hiện được xúc cảm của bai hát.
- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. (Các bài hát thiếu nhi, dân ca, bài hát của các dân tộc, làm điệu chèo...)
- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (Các bài hát thiếu nhi, dân ca, bài hát của các dân tộc, làm điệu chèo, nhạc không lời, nhạc cổ điển...)
	

- HĐNT, HĐC 
Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát trong chủ đề biết thể hiện cảm xúc tình cảm với bài hát 
- Đón, trả trẻ HĐNT cho trẻ nghe, trẻ hát, các bài thơ, ca dao… các bài bát về chủ đề
+ HĐH:  
Tuần 1: Dạy: Bé đón tết sang; Nghe: Ngày tết quê em
Tuần 2: Dạy hát và vận động: Xúc xắc xúc xẻ; Nghe:  Tết ơi là tết; T/C: Ai đoán giỏi
Tuần 3: BDÂN: Bé đón tết sang, Xúc xắc xúc xẻ, hoa lá mùa xuân; Nghe hát: Inh lả ơi
Dạy: Bé đón tết sang, xúc xắc xúc xẻ, sắp đến tết rồi, mùa xuân của bé, hoa lá mùa xuân, chúc tết, nhà mình gói bánh chưng, Bé chúc xuân, đón xuân, Chúc phúc mùa xuân 
+ Nghe: Ngày tết quê em, mùa xuân của em, xuân đã về, mẹ mang xuân về, ngày xuân long phụng xum vầy, mùa xuân ơi, tết là tết…
+ T/C: Tai ai tinh, ai đoán giỏi, ai nhanh nhất ai nhớ nhanh….
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua hoạt động Âm nhạc
  - HĐG: Vận động các bài hát về chủ đề, làm các dụng cụ âm nhạc và trải nghiệm

	MT93:  Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	-Hướng dẫn trẻ chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
 Hướng dẫn trẻ vận động theo ý thích khi hát nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
(Các bài hát thiếu nhi, dân ca, bài hát của các dân tộc, làm điệu chèo, nhạc không lời, nhạc cổ điển...)
	

	MT89: Trẻ biết làm lẵm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặng thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Hướng dẫn trẻ sử dụng các nguyên liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm có nhiều chi tiết
(Nặn, nặn các sản phẩn lưu niệm, in…)
	Cô cho trẻ sử dụng các nguyên vật liệu giấy, lá vỏ sữa... để xé, dán, nặn... thành bánh kẹo, hoa hoa, quả 
 HĐH: 
- Tuần 1: Làm dây hoa để trang trí nhà cửa
- Tuần 2: Nặn Mâm ngũ quả ngày tết. 
- Tuần 3: Vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân. Làm hoa mùa xuân (Ứng dụng EDP)
- HĐC: Trẻ sưu tầm các tranh ảnh về chủ đề 
Trẻ được trải nghiệm gói bánh chưng, trang trí lớp học để đón tết 
- Trẻ nói được lên ý tưởng của mình và cách làm ra các sản phẩm và biết đặt tên cho sản phẩm mà mình làm ra
- HĐG: Góc xây dựng: Trang trí nhà cửa, lớp học của bé để chuẩn bị đón tết, xây công viên mùa xuân, vừơn hoa 
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xé, dán…về hoa, quả, bánh…ngày tết và mùa xuân
Sửa lỗi phát âm L-N cho trẻ qua hoạt động Tạo hình

	MT83:  Trẻ thích thú ngăm nhìn, chỉ, sờ, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (Về màu sắc, hình dáng...) của các tác phẩm Tạo hình 
	Hướng dẫn trẻ sử dụng một số kỹ năng vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tô màu, xé, cắt theo đường thẳng, đường cong. Tạo thành SP đơn giản về bản thân và người thân có bố cục màu sắc phù hợp  
(Vẽ, vẽ theo nhạc, nặn, nặn các sản phẩn lưu niệm, in, đắp, khắc hình sáng tạo sảng phẩn; hoạt động trang trí, xé cắt theo chuyên đề, làm hình khối 3D, chắc ghép từ các nguyên vật liệu rời...)
	



II. Môi trường giáo dục 
1. Môi trường vật chất
a) Môi trường trong lớp học:
Quan tâm tạo một môi trường trong lớp học với những màu sắc sinh động và ngộ nghĩnh. Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực hằng ngày của trẻ: Các học liệu, nguyên liệu đồ dùng đồ chơi phong phú đa dạng thu hút trẻ tham gia.
Khi thiết kế các góc hoạt động trong lớp giáo viên luôn quan tâm chú ý: Tạo ra các cơ hội học tập, phát triển tư duy và sáng tạo cho trẻ với phương châm hãy để trẻ làm, không làm thay trẻ tôi dã Bố trí các góc hoạt động hợp lí: Góc hoạt động cần yên tĩnh bố trí xa góc hoạt động ồn ào, góc thư viện/sử dụng sách, tranh ở những nơi nhiều ánh sáng…Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi. Sắp xếp các góc để giáo viên có thể dễ dàng quan sát được toàn bộ hoạt động của trẻ.
Các góc đều có tên, kí hiệu góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy định mẫu chữ hiện hành. Nhiều góc sẽ ở trong phòng và có góc sẽ được đưa ra ở ngoài trời.
Các góc được bày biện hấp dẫn, có nhiều đồ chơi, học liệu và phương tiện đặc trưng cho từng góc, đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học liệu có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ đề/hoạt động và hứng thú của trẻ.
Các nguyên vật liệu mang tính mở (lá cây, hột hạt…), sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện…Có sản phẩm 
mua sẵn, sản phẩm cô và trẻ tự làm, sản phẩm của địa phương đặc trưng văn hóa vùng miền (trang phục, dụng cụ lao động, 
nghề truyền thống…) Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu an toàn, vệ sinh, phù hợp với thể chất và tâm lí của trẻ mầm non. Học liệu, thiết bị, đồ chơi của các nhóm lớp được điều chỉnh để hỗ trợ trẻ khuyết tật (nếu có).
b) Môi trường bên ngoài lớp học:
Giáo viên luôn chú trọng xây dựng môi trường ngoài lớp học phù hợp, an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ tận dụng tối đa các khu vực hành lang, lối đi, sân chơi vừa tạo được cảnh quan đẹp mắt vừa sinh động cho môi trường của nhà trường. Khi bố trí các góc/khu vực hoạt động ngoài trời giáo viên luôn chú trọng: Các góc/khu vực hoạt động ngoài trời cần được xác định rõ ràng; mỗi góc/khu vực hoạt động có nhiều loại học liệu, đồ chơi và phương tiện, trong đó có loại đặc trưng cho từng góc/khu vực, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động; đồ chơi, học liệu, trang thiết bị ở các góc/khu vực hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh: không có đồ sắc nhọn, không độc hại, được vệ sinh sạch sẽ, được bảo dưỡng định kì, sửa chữa kịp thời, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của trường/lớp.
2. Môi trường xã hội
- Môi trường chăm sóc giáo dục trong trường mầm non cần phải đảm bảo an toàn về mặt tâm lí, tạo thuận lợigiáo dục các kĩ năng xã hội cho trẻ.
- Trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với những người XQ.
- Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
	DUYỆT KẾ HOẠCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY LỚP 4 TUỔI A CHỦ ĐỀ TẾT VÀ MÙA XUÂN

	Tuần
	Thực hiện hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7


	Nhánh 1
02/02 - 07/02/2026
	Tất cả các hoạt động
	Châu
	Châu

	Châu
	Châu
	Châu
	Châu

	

Nhánh 2
09/02 - 14/02/2026

	Thể dục sáng
	Châu – huyền
	Châu – huyền
	Châu – huyền
	Châu – huyền
	Châu – huyền
	Châu – huyền

	
	HĐ học -
HĐNT

	Châu
	Huyền
	Châu
	Huyền
	Châu
	Huyền

	
	HĐG - HĐC

	Huyền
	Châu
	Huyền
	Châu
	Huyền
	Châu

	Nhánh 3
23/02-28/02/2026
	Tất cả các hoạt động
	Châu
	Châu

	Châu
	Châu
	Châu
	Châu




Nhánh 1: Bé chuẩn bị đón tết, thực hiện từ ngày 02/02 - 07/02/2026
	Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6

	Thứ 7

	Đón trẻ
	- Cô đi sớm mở cửa cho phòng thông thoáng
- Quét dọn hành lang, hiên sạch sẽ
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe, của trẻ để cùng phối hợp chăm sóc trẻ một cách tốt nhất
- Tổ chức cho trẻ chơi ở các góc gợi ý để trẻ vào góc chơi mà trẻ thích
- Chơi: Cô nhắc trẻ vào lớp chọn góc chơi và cùng chơi với các bạn
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán, cho trẻ xem tranh ảnh về các hoạt động về ngày tết 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ. 

	Thể dục sáng
	- Thứ 2 hát múa chèo: Ngày tết quê mình
- Thứ 3,6 Tập với lời ca bài: Bé chúc tết
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 5: Đánh xoay tròn hai vai
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 3:  Đứng cúi người về trước
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 2: Đứng, một chân nâng lên cao, gập gối
Các động tác bật
+ Động tác 4: Bật tại chỗ
- Thứ 4,5,7 tập các động tác
Các động tác phát triển hô hấp
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 4: Đưa hai tay ra trước, về sau
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 3:  Đứng cúi người về trước
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 5: Bật lên trước, ra sau, sang bên
Các động tác bật
+ Động tác 1:  Bật chân trước chân sau
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột, cướp cờ

	Hoạt động học
	*PTNT
Dạy trẻ đếm đến 6
	*PTTM
Làm dây hoa để trang trí nhà cửa

	*PTNN
Thơ: Tết đang vào nhà 
	*KPKH
Bé vui đón tết
- Khám phá bánh chưng (Ứng dụng Stem 5E).
	*PTTC
VĐCB: Bò chui qua cổng (ống dài) 1,2 x 0,6m
T/c: Chuyền bóng

	*KPKH
Ôn Bé vui đón tết

	Hoạt động ngoài trời
	- HĐCĐ:
Trò chuyện về việc trang trí nhà CB ngày tết
- TCVĐ: Kéo co
 - CTD: Vẽ hoa 
	- HĐCĐ: Tìm hiểu về ngày tết.
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Chơi tự do: Vẽ quả bằng phấn theo ý thích
	- HĐCĐ: Quan sát tranh đi mua sắm tết
- TCVĐ:Về đúng nhà
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời
	- HĐCĐ: Quan sát bánh chưng
- TCVĐ: Cướp cờ
- CTD: Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời
	- HĐCĐ:  Quan sát vườn quất, đào ngày tết
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- CTD: Trẻ chơi với lá cây 
	- HĐCĐ:  Nhặt sỏi, lá cây, cành cây xếp hình hoa, cờ tổ quốc.
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức
- CTD:  Chơi khu PTTC

	Hoạt động góc


	1. Góc xây dựng: Trang trí ngôi nhà, lớp học của bé để chuẩn bị đón tết
2. Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa, quả bánh kẹo ngày tết, đóng vai đi chúc tết
3.  Góc học tập: Xem tranh ảnh về không khí chuẩn bị đón tết 
4. Góc nghệ thuật: Vẽ hoa, nặn quả trang trí ngày tết, hát các bài hát về chủ đề 
5. T/c dân gian: Thả đỉa ba ba, kéo cưa lừa xẻ, dung dăng dung dẻ

	Vệ sinh ăn trưa
	* Trước khi ăn: 
- Cô cho trẻ đi rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy sạch sẽ
- Kê bàn ghế đầy đủ cho trẻ, chuẩn bị khăn ẩm lau tay, đĩa đựng cơm vãi
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng ăn uống, tráng nước sôi dụng cụ đựng thúc ăn, bát thìa cho trẻ
* Trong khi ăn:
- Cô động viên, khích lệ trẻ kịp thời để trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.
- Cô chú ý quan tâm tới những cháu ăn ít, ăn chậm, trẻ mới ốm dậy, trẻ SDD, trẻ thấp còi.
* Sau khi ăn: Thu dọn đồ dùng cùng cô
- Cô cho trẻ Vs sau đó ngồi chơi nhẹ nhàng

	Ngủ trưa
	* Trước khi ngủ:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh
- Chuẩn bị sập nằm, chiếu, gối, chăn đầy đủ cho trẻ.
* Khi trẻ ngủ
- Trẻ ngủ cô bao quát trẻ, sửa tư thế nằm cho trẻ
- Cô mở nhạc hát ru cho trẻ ngủ ngon giấc, đủ giấc.
* Trẻ ngủ dậy
- Thể dục sau giờ ngủ trưa: Tập những bài tập thể dục đơn giản: Nằm, ngồi…để chuyển trạng thái hoạt HĐ
- Cho trẻ thu dọn chăn, gối, chiếu, sập nằm cùng cô và cho trẻ đi vệ sinh.

	VS, ăn phụ 
	- Trước khi cho trẻ ăn phụ cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Kê bàn ghế, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng ăn phụ cho trẻ
- Động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.

	Hoạt động chiều   

	- Thực hành ở toán (Trang 20) 
	*PTTM
- Dạy: Bé đón tết sang
- Nghe: Ngày tết quê em
	* PTNN
Làm quen chữ cái u, ư
	- Dạy trẻ một số câu chúc tết người thân
	- Làm các giây hoa, tranh… trang trí lớp ngày tết


	- Ôn bài thơ: Tết đang vào nhà”

	- Nêu gương cuối ngày
	- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt của bạn, của mình.
	- Trước khi cho trẻ ra về cô trò chuyện với trẻ, khuyến khích nêu các gương tốt trong ngày, tạo cho trẻ tâm lý hào hứng vui vẻ có ấn tượng tốt với cô và bạn để hôm sau trẻ thích đến lớp
- Trẻ nhận xét bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan? Vì sao bạn chưa ngoan?
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

	· Vệ sinh trả trẻ

	- Trẻ sạch sẽ khi ra về
	- Cô cho trẻ chơi tự do, cô bao quát động viên khích lệ trẻ kịp thời
- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ trước khi về với gia đình
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ trong ngày để phụ huynh nắm được cùng phối hợp với cô giáo để chăm sóc trẻ một cách tốt nhất
- Hết trẻ cô thu dọn đồ dùng đồ chơi, vệ sinh quét dọn lớp học sạch sẽ.

	· Vệ sinh tuần

	- Lớp học, đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp.
	- Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ: quét màng nhện, lau quạt, cánh cửa, trang trí lớp theo chủ đề bản thân
- Vệ sinh đồ dùng của trẻ: Bàn ghế, cốc, chiếu, gối của trẻ, luộc khăn mặt của trẻ vào thứ 4 hàng tuần
- Hàng ngày lau sàn nhà sạch sẽ từ 2-3 lần
- Dạy trẻ biết cách rửa tay, lau miệng đúng thao tác, biết đánh răng, súc miệng sạch sẽ sau khi ăn



Nhánh 2: Ngày tết của bé, thực hiện từ ngày 09/02 - 14/02/2026
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	Thứ 6

	

	Đón trẻ
	- Cô đi sớm mở cửa cho phòng thông thoáng
- Quét dọn hành lang, hiên sạch sẽ
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe, của trẻ để cùng phối hợp chăm sóc trẻ một cách tốt nhất
- Tổ chức cho trẻ chơi ở các góc gợi ý để trẻ vào góc chơi mà trẻ thích
- Chơi: Cô nhắc trẻ vào lớp chọn góc chơi và cùng chơi với các bạn  
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán, cho trẻ xem tranh ảnh về các hoạt động về ngày tết 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ. 

	Thể dục sáng
	- Thứ 2 hát múa chèo: Rộn ràng đất nước vào xuân
- Thứ 3,6 Tập với lời ca bài: Mùa xuân của bé
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 2: Đưa hai tay ra phía trước-sau và vỗ vào nhau
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 4: Ngồi, cúi về trước, ngửa ra sau
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 3: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
Các động tác bật
+ Động tác 2: Bật chụm tách chân
- Thứ 4,5,7 tập các động tác
Các động tác phát triển hô hấp
+ Hít vào thở ra kết hợp với sử dụng đồ vật
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 3: Đưa tay ra trước, gập khủy tay
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 4: Ngồi, cúi về trước, ngửa ra sau
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 4: Ngồi nâng hai chân duỗi thẳng
Các động tác bật
+ Động tác 3: Bật tiến về phía trước
- Trò chơi: Kéo co, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây…

	Hoạt động học
	*PTNT
Dạy trẻ đếm đến 7

	*PTTM
Dạy hát và vận động: Xúc xắc xúc xẻ
+ Nghe:  Tết ơi là tết 
+T/C: Ai đoán giỏi
	*PTNN
Truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày (sự tích mùa xuân)

	*KPKH
- Trò chuyện về ngày tết của bé 

	*PTTC
VĐCB: Bật liên tục qua 4-5 vạch kẻ thẳng
T/c: Kéo co

	*KPKH
Ôn trò chuyện về ngày tết của bé 


	Hoạt động ngoài trời
	- HĐCĐ:  Trò truyện về các HĐ của ngày tết ở GĐ bé: Trang trí ngày tết
- TCVĐ: Kéo co
 - CTD: Chơi với đồ chơi MT
	- HĐCĐ: Quan sát mâm ngũ quả
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Chơi tự do: Vẽ quả chuối, dưa hấu, bưởi
	- HĐCĐ: Quan sát món ăn ngày tết
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời

	- HĐCĐ:  Vẽ các loại bánh ngày tết bằng phấn trên sân trường
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- CTD: Chơi khu PTTC
	- HĐCĐ:  Trò truyện về cây đào, cây quất.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Cho trẻ chơi với các lá, cành cây.
	- HĐCĐ:  HĐVS: Nhặt cỏ vườn rau.
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- CTD:  Chơi đồ chơi ngoài trời 


	Hoạt động góc


	1. Góc xây dựng: Góc xây dựng: Vườn hoa, vườn cây ăn quả 
2. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bé đi chúc tết 
3.  Góc sách: Xem tranh ảnh về ngày tết, bé đi chúc tết, các loại bánh kẹo, hoa quả trong ngày tết 
4. Góc nghệ thuật: Vẽ hoa, nặn quả trang trí ngày tết, hát các bài hát trong chủ đề 
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh có trong ngày tết 

	Vệ sinh ăn trưa
	* Trước khi ăn: 
- Cô cho trẻ đi rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy sạch sẽ
- Kê bàn ghế đầy đủ cho trẻ, chuẩn bị khăn ẩm lau tay, đĩa đựng cơm vãi
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng ăn uống, tráng nước sôi dụng cụ đựng thúc ăn, bát thìa cho trẻ
* Trong khi ăn:
- Cô động viên, khích lệ trẻ kịp thời để trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.
- Cô chú ý quan tâm tới những cháu ăn ít, ăn chậm, trẻ mới ốm dậy, trẻ SDD, trẻ thấp còi.
* Sau khi ăn: Thu dọn đồ dùng cùng cô
- Cô cho trẻ Vs sau đó ngồi chơi nhẹ nhàng

	Ngủ trưa
	* Trước khi ngủ:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh
- Chuẩn bị sập nằm, chiếu, gối, chăn đầy đủ cho trẻ.
* Khi trẻ ngủ
- Trẻ ngủ cô bao quát trẻ, sửa tư thế nằm cho trẻ
- Cô mở nhạc hát ru cho trẻ ngủ ngon giấc, đủ giấc.
* Trẻ ngủ dậy
- Thể dục sau giờ ngủ trưa: Tập những bài tập thể dục đơn giản: Nằm, ngồi…để chuyển trạng thái hoạt HĐ
- Cho trẻ thu dọn chăn, gối, chiếu, sập nằm cùng cô và cho trẻ đi vệ sinh.

	VS, ăn phụ 
	- Trước khi cho trẻ ăn phụ cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Kê bàn ghế, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng ăn phụ cho trẻ
- Động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.

	Hoạt động chiều   

	- Thực hành vở toán (Trang 21)
	* PTTM
Nặn Mâm ngũ quả ngày tết 

	 * PTNN
Trò chơi chữ cái u, ư  
	- Hoạt động 
góc nghệ thuật: Vẽ hoa, nặn quả trang trí ngày tết, hát các bài hát trong chủ đề
	- Chơi trò chơi dân gian của ngày tết: 
T/c 1: Kéo co
T/c 2: Cướp cờ
	- Ôn Truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày

	- Nêu gương cuối ngày
	- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt của bạn, của mình.
	- Trước khi cho trẻ ra về cô trò chuyện với trẻ, khuyến khích nêu các gương tốt trong ngày, tạo cho trẻ tâm lý hào hứng vui vẻ có ấn tượng tốt với cô và bạn để hôm sau trẻ thích đến lớp
- Trẻ nhận xét bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan? Vì sao bạn chưa ngoan?
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

	· Vệ sinh trả trẻ

	- Trẻ sạch sẽ khi ra về
	- Cô cho trẻ chơi tự do, cô bao quát động viên khích lệ trẻ kịp thời
- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ trước khi về với gia đình
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ trong ngày để phụ huynh nắm được cùng phối hợp với cô giáo để chăm sóc trẻ một cách tốt nhất
- Hết trẻ cô thu dọn đồ dùng đồ chơi, vệ sinh quét dọn lớp học sạch sẽ.

	· Vệ sinh tuần

	- Lớp học, đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp.
	- Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ: quét màng nhện, lau quạt, cánh cửa, trang trí lớp theo chủ đề bản thân
- Vệ sinh đồ dùng của trẻ: Bàn ghế, cốc, chiếu, gối của trẻ, luộc khăn mặt của trẻ vào thứ 4 hàng tuần
- Hàng ngày lau sàn nhà sạch sẽ từ 2-3 lần
- Dạy trẻ biết cách rửa tay, lau miệng đúng thao tác, biết đánh răng, súc miệng sạch sẽ sau khi ăn



Nhánh 3: Mùa xuân của bé, thực hiện từ ngày 23/02-28/02/2026
	Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6

	Thứ 7

	Đón trẻ
	- Cô đi sớm mở cửa cho phòng thông thoáng
- Quét dọn hành lang, hiên sạch sẽ
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Quan tâm nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép. Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe, của trẻ để cùng phối hợp chăm sóc trẻ một cách tốt nhất
- Tổ chức cho trẻ chơi ở các góc gợi ý để trẻ vào góc chơi mà trẻ thích
- Chơi: Cô nhắc trẻ vào lớp chọn góc chơi và cùng chơi với các bạn
- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân, cho trẻ xem tranh ảnh về các hoạt động về mùa xuân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ. 

	Thể dục sáng
	*Thứ 2: Chèo: Rộn ràng đất nước vào xuân 
* Thứ 3,6 Tập với lời ca bài: Mùa xuân của bé
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 5: Đánh xoay tròn hai vai
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 3:  Đứng cúi người về trước
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 2: Đứng, một chân nâng lên cao, gập gối
Các động tác bật
+ Động tác 4: Bật tại chỗ
- Thứ 4,5,7 tập các động tác
Các động tác phát triển hô hấp
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
+ Động tác 4: Đưa hai tay ra trước, về sau
Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
+ Động tác 3:  Đứng cúi người về trước
Các động tác phát triển cơ chân
+ Động tác 5: Bật lên trước, ra sau, sang bên
Các động tác bật
+ Động tác 1:  Bật chân trước chân sau
T/c: Mèo đuổi chuột, cướp cờ

	Hoạt động học
	*PTNT
So sánh chiều dài của 2 đối tượng  
	*PTTM
- Vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân
(Trang 18)
- Làm hoa mùa xuân (Ứng dụng EDP)
	*PTNN
Thơ: Xuân sang
	*Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
Dạy trẻ kỹ năng thực hiện một số quy định nơi công cộng
	*PTTC
VĐCB: Bật sâu, bò chui, chạy nhanh 12m (Bật sâu, bò chui ném bóng vào rổ)

	*PTNT
Ôn so sánh chiều dài của 2 đối tượng

	Hoạt động ngoài trời
	- HĐCĐ:
Q/s tranh trò chuyện về họat động lễ hội mùa xuân ở địa phương
TCVĐ: Kéo co (ném còn…)
CTD: Xếp cây mùa xuân bằng cành, lá cây ở sân trường 
	- HĐCĐ: Trò chuyện về vườn hoa mùa xuân
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Chơi tự do: Vẽ hoa mùa xuân
	- HĐCĐ: Quan sát  vườn rau mùa xuân 
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời

	- HĐCĐ: Trò chuyện về thời tiết mùa xuân
- TCVĐ: Kẹp bóng
- CTD: Chơi với khu Giao thông
	- HĐCĐ:   Quan sát cây mùa xuân: Cây nhãn, cây lộc vừng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời

	- HĐCĐ: Thí nghiệm: Thí nghiệm đổi màu khi pha trộn màu sắc
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Chơi tự do:  Vẽ theo ý thích

	Hoạt động góc


	1. Góc xây dựng: Góc xây dựng: Vườn hoa mùa xuân 
2. Góc phân vai: Nấu ăn, gia đình đi du xuân
3. Góc học tập: Xem tranh ảnh, thơ truyện về mùa xuân
4. Góc nghệ thuật: Vẽ, cắt xé dán, nặn cây hoa mùa xuân.

	Vệ sinh ăn trưa
	* Trước khi ăn: 
- Cô cho trẻ đi rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy sạch sẽ
- Kê bàn ghế đầy đủ cho trẻ, chuẩn bị khăn ẩm lau tay, đĩa đựng cơm vãi
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng ăn uống, tráng nước sôi dụng cụ đựng thúc ăn, bát thìa cho trẻ
* Trong khi ăn:
- Cô động viên, khích lệ trẻ kịp thời để trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.
- Cô chú ý quan tâm tới những cháu ăn ít, ăn chậm, trẻ mới ốm dậy, trẻ SDD, trẻ thấp còi.
* Sau khi ăn: Thu dọn đồ dùng cùng cô
- Cô cho trẻ Vs sau đó ngồi chơi nhẹ nhàng

	Ngủ trưa
	* Trước khi ngủ:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh
- Chuẩn bị sập nằm, chiếu, gối, chăn đầy đủ cho trẻ.
* Khi trẻ ngủ
- Trẻ ngủ cô bao quát trẻ, sửa tư thế nằm cho trẻ
- Cô mở nhạc hát ru cho trẻ ngủ ngon giấc, đủ giấc.
* Trẻ ngủ dậy
- Thể dục sau giờ ngủ trưa: Tập những bài tập thể dục đơn giản: Nằm, ngồi…để chuyển trạng thái hoạt HĐ
- Cho trẻ thu dọn chăn, gối, chiếu, sập nằm cùng cô và cho trẻ đi vệ sinh.

	Vệ sinh ăn chiều
	- Trước khi cho trẻ ăn phụ cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Kê bàn ghế, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng ăn phụ cho trẻ
- Động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất.

	Hoạt động chiều   

	- Thực hành ở toán (Trang 23)
	*PTTM
BDÂN: Bé đón tết sang, Xúc xắc xúc xẻ, hoa lá mùa xuân
- Nghe hát: Inh lả ơi
	* PTNN
Tập tô chữ cái u,ư
	*KPKH
Trò chuyện về mùa xuân
	 - Chơi trò chơi lễ hội mùa xuân
+ T/C1: Ném vòng 
+ T/C 2: Bịt mắt bắt dê
	- Tạo hình: Làm các  loại hoa mùa xuân

	- Nêu gương cuối ngày
	- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt của bạn, của mình.
	- Trước khi cho trẻ ra về cô trò chuyện với trẻ, khuyến khích nêu các gương tốt trong ngày, tạo cho trẻ tâm lý hào hứng vui vẻ có ấn tượng tốt với cô và bạn để hôm sau trẻ thích đến lớp
- Trẻ nhận xét bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan? Vì sao bạn chưa ngoan?
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

	· Vệ sinh trả trẻ

	- Trẻ sạch sẽ khi ra về
	- Cô cho trẻ chơi tự do, cô bao quát động viên khích lệ trẻ kịp thời
- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ trước khi về với gia đình
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ trong ngày để phụ huynh nắm được cùng phối hợp với cô giáo để chăm sóc trẻ một cách tốt nhất
- Hết trẻ cô thu dọn đồ dùng đồ chơi, vệ sinh quét dọn lớp học sạch sẽ.

	· Vệ sinh tuần

	- Lớp học, đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp.
	- Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ: quét màng nhện, lau quạt, cánh cửa, trang trí lớp theo chủ đề bản thân
- Vệ sinh đồ dùng của trẻ: Bàn ghế, cốc, chiếu, gối của trẻ, luộc khăn mặt của trẻ vào thứ 4 hàng tuần
- Hàng ngày lau sàn nhà sạch sẽ từ 2-3 lần
- Dạy trẻ biết cách rửa tay, lau miệng đúng thao tác, biết đánh răng, súc miệng sạch sẽ sau khi ăn





